TRƯỜNG MẦM NON BẮC SƠN
THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 01/2025 TUẦN 1
(Từ ngày 02-03/01/2025)

	             Thứ
Bữa ăn 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	


Bữa chính
(trưa)
10h30p

	
	
	
	
Cơm
	
Cơm


	
	
	
	
	Thức ăn mặn

Giò sốt cà chua

	Thức ăn mặn
Thịt lợn xào su su cà rốt



	
	
	
	
	Canh

Bí xanh nấu vạng, 
thịt 
	Canh

Canh xương, khoai tây, cà rốt



	
Bữa phụ
chiều
(14h00p)

	
	
	
	
Cháo xương ống, cà rốt, hành lá

	
Bún khô nấu vạng, thịt, cà chua

	




	


TRƯỜNG MẦM NON BẮC SƠN
THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 01/2025  TUẦN 1
(Từ ngày 02-03/01/2025)


	             Thứ
Bữa ăn 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	


Bữa chính
(trưa)
10h20p

	
	
	
	
Cơm

	
Cơm


	
	
	
	
	Thức ăn mặn

Giò sốt cà chua


	Thức ăn mặn
Thịt lợn xào su su cà rốt



	
	
	
	
	Canh

Bí xanh nấu vạng, 
thịt 

	Canh

Canh xương, khoai tây, cà rốt

	
Bữa phụ
chiều
(13h45p)

	
	
	
	
Cháo xương ống, cà rốt, hành lá
	
Bún khô nấu vạng, thịt, cà chua






TRƯỜNG MẦM NON BẮC SƠN
THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 01/2025 - TUẦN 2
(Từ ngày 06-10/01/2025)

	             Thứ
Bữa ăn 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	


Bữa chính
(trưa)
10h30p

	
Cơm

	
Cơm
	
Cơm
	
Cơm
	
Cơm


	
	Thức ăn mặn
Trứng rán thịt, hành lá


	Thức ăn mặn

Thịt gà, thịt lợn kho gừng 

	Thức ăn mặn

Thịt xào su su
	Thức ăn mặn

Giò lụa sốt cà chua

	Thức ăn mặn

Thịt lợn rang 
hành lá 

	
	Canh
Rau cúc nấu vạng, thịt 
	Canh

Canh bắp cải nấu thịt
	Canh

Canh xương nấu củ cải, cà rốt 
	Canh

Rau cải nấu thịt, vạng

	Canh

Bầu nấu vạng, thịt 

	
Bữa phụ
chiều
(14h00p)


	
Cháo thịt, vạng (tôm), hành lá

	
Mì chũ nấu
thịt, tôm, cà chua
	
Chè đậu đen, bánh mì
	
Cháo xương ống, cà rốt, hành lá
	
Bún khô nấu tôm, thịt, cà chua



	
	




TRƯỜNG MẦM NON BẮC SƠN
THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 01/2025 - TUẦN 2
(Từ ngày 06-10/01/2025)

	             Thứ
Bữa ăn 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	


Bữa chính
(trưa)
10h20p

	
Cơm

	
Cơm
	
Cơm
	
Cơm
	
Cơm


	
	Thức ăn mặn
Trứng rán thịt, hành lá


	Thức ăn mặn

Thịt gà, thịt lợn kho gừng 

	Thức ăn mặn

Thịt xào su su
	Thức ăn mặn

Giò lụa sốt cà chua

	Thức ăn mặn

Thịt lợn rang 
hành lá 

	
	Canh
Rau cúc nấu vạng, thịt 


	Canh

Canh bắp cải nấu thịt
	Canh

Canh xương nấu củ cải, cà rốt 
	Canh

Rau cải nấu thịt, vạng

	Canh

Bầu nấu vạng, thịt 

	
Bữa phụ
chiều
(13h45p)

	
Cháo thịt, vạng (tôm), hành lá



	
Mì chũ nấu
thịt, tôm, cà chua
	
Chè đậu đen, bánh mì
	
Cháo xương ống, cà rốt, hành lá
	
Bún khô nấu tôm, thịt, cà chua





TRƯỜNG MẦM NON BẮC SƠN
THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 01/2025 TUẦN 3
(Từ ngày 13-17/01/2025)

	             Thứ
Bữa ăn 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	


Bữa chính
(trưa)
10h30p

	
Cơm

	
Cơm
	
Cơm
	
Cơm
	
Cơm


	
	Thức ăn mặn

Thịt kho trứng cút

	Thức ăn mặn

Thịt sốt đậu phụ, cà chua 


	Thức ăn mặn

Thịt gà, thịt lợn  kho gừng

	Thức ăn mặn

Giò sốt cà chua

	Thức ăn mặn
Thịt lợn xào su su cà rốt

	
	Canh
Rau cải nấu vạng, thịt

	Canh

Rau xà lách nấu vạng, thịt 

	Canh

Canh xương, ngô, cà rốt


	Canh

Bí xanh nấu vạng, 
thịt 
	Canh

Canh xương, khoai tây, cà rốt

	
Bữa phụ
chiều
(14h00p)

	
Cháo tôm, thịt, hành lá
	
Mì chũ nấu tôm,
thịt, cà chua
	
Chè khoai môn, bí đỏ, đậu xanh, gạo nếp 


	
Cháo xương ống, cà rốt, hành lá
	
Bún khô nấu vạng, thịt, cà chua

	



	


TRƯỜNG MẦM NON BẮC SƠN
THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 01/2025 TUẦN 3
(Từ ngày 13-17/01/2025)


	             Thứ
Bữa ăn 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	


Bữa chính
(trưa)
10h20p

	
Cơm

	
Cơm
	
Cơm
	
Cơm
	
Cơm


	
	Thức ăn mặn

Thịt kho trứng cút

	Thức ăn mặn

Thịt sốt đậu phụ, cà chua 


	Thức ăn mặn

Thịt gà, thịt lợn  kho gừng

	Thức ăn mặn

Giò sốt cà chua

	Thức ăn mặn
Thịt lợn xào su su cà rốt

	
	Canh
Rau cải nấu vạng, thịt

	Canh

Rau xà lách nấu vạng, thịt 


	Canh

Canh xương, ngô, cà rốt
	Canh

Bí xanh nấu vạng, 
thịt 
	Canh

Canh xương, khoai tây, cà rốt

	
Bữa phụ
chiều
(13h45p)


	
Cháo tôm, thịt, hành lá
	
Mì chũ nấu tôm,
thịt, cà chua
	
Chè khoai môn, bí đỏ, đậu xanh, gạo nếp 

	
Cháo xương ống, cà rốt, hành lá
	
Bún khô nấu vạng, thịt, cà chua




TRƯỜNG MẦM NON BẮC SƠN
THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 01/2025 TUẦN 4
(Từ ngày 20-24/01/2025)

	             Thứ
Bữa ăn 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	


Bữa chính
(trưa)
10h30p

	Cơm
	Cơm
	Cơm
	Cơm
	Cơm


	
	Thức ăn mặn
Trứng rán thịt, hành lá
	Thức ăn mặn

Thịt gà, thịt lợn kho gừng 
	Thức ăn mặn

Thịt xào su su
	Thức ăn mặn

Giò lụa sốt cà chua

	Thức ăn mặn

Thịt lợn rang 
hành lá 

	
	Canh
Rau cúc nấu vạng, thịt 
	Canh

Canh bắp cải nấu thịt
	Canh

Canh xương nấu củ cải (ngô), cà rốt
	Canh

Rau cải nấu thịt, vạng
	Canh

Bầu nấu vạng, thịt 

	Bữa phụ
chiều
(14h00p)
	
Cháo thịt, tôm hành lá
	
Mì chũ nấu
thịt, tôm, cà chua
	
Chè đậu đen, bánh mì
	
Cháo xương ống, cà rốt, hành lá
	
Bún khô nấu tôm, thịt, cà chua

	
Bữa sữa 
(14h30)

	
Sữa 
Metacare yoyo
	
Sữa 
Metacare yoyo
	
Sữa 
Metacare yoyo
	
Sữa 
Metacare yoyo
	
Sữa 
Metacare yoyo




TRƯỜNG MẦM NON BẮC SƠN
THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 01/2025 TUẦN 4
(Từ ngày 20-24/01/2025)

	             Thứ
Bữa ăn 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	




[bookmark: _GoBack]Bữa chính
(trưa)
10h20p

	Cơm
	Cơm
	Cơm
	Cơm
	Cơm


	
	Thức ăn mặn
Trứng rán thịt, hành lá

	Thức ăn mặn

Thịt gà, thịt lợn kho gừng 
	Thức ăn mặn

Thịt xào su su
	Thức ăn mặn

Giò lụa sốt cà chua

	Thức ăn mặn

Thịt lợn rang 
hành lá 

	
	Canh

Rau cúc nấu vạng, thịt 
	Canh

Canh bắp cải nấu thịt
	Canh

Canh xương nấu củ cải (ngô), cà rốt 
	Canh

Rau cải nấu thịt, vạng
	Canh

Bầu nấu vạng, thịt 

	Bữa phụ
chiều
(13h45p)

	
Cháo thịt, tôm hành lá

	
Mì chũ nấu
thịt, tôm, cà chua
	
Chè đậu đen, bánh mì
	
Cháo xương ống, cà rốt, hành lá
	
Bún khô nấu tôm, thịt, cà chua

	
Bữa sữa 
(14h30)

	
Sữa 
Metacare yoyo
	
Sữa 
Metacare yoyo
	
Sữa 
Metacare yoyo
	
Sữa 
Metacare yoyo
	
Sữa 
Metacare yoyo




